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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC NINH 

 

Bản án số: 09/2020/HS – PT 

Ngày: 10 – 01 – 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Đinh Xuân Tuấn. 

Các thẩm phán:  Ông Lương Đức Năm. 

 Ông Nguyễn Hữu Hòa. 

- Thư ký phiên toà: Ông Đinh Văn Khuyến – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Bắc Ninh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tham gia phiên toà: 

Ông Phạm Hùng Vĩ - Kiểm sát viên. 

Ngày 10 tháng 01 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 212/2019/TLPT – HS ngày 20 tháng 

12 năm 2019 đối với bị cáo Nguyễn Xuân Q do có kháng cáo của bị cáo Q đối với 

bản án hình sự sơ thẩm số: 129/2019/HS-ST ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Tòa 

án nhân dân huyện TD, tỉnh Bắc Ninh. 

* Bị cáo có kháng cáo:  

Nguyễn Xuân Q, sinh năm 1969; Nơi ĐKHKTT: thôn TK, xã ĐT, huyện YP, 

tỉnh Bắc Ninh; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: 

Kinh; giới t nh: Nam; t n giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn 

N, sinh năm 1942 và bà Ng  Thị L, sinh năm 1943; có vợ là Nguyễn Thị T, sinh 

năm 1966; có 02 con, lớn nhất sinh năm 1990, nhỏ nhất sinh năm 1992; tiền án, 

tiền sự: Chưa có. Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 08/7/2019 đến ngày 

24/7/2019; Hiện đang tại ngoại; có mặt. 

Trong vụ án này còn có người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan do không có 

kháng cáo, kh ng liên quan đến kháng cáo, không bị kháng nghị nên Tòa án không 

triệu tập. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Năm 2016, Nguyễn Xuân Q mở quán cà phê thư giãn Mây Hồng tại xóm 

Đ ng Đạo, th n Lũng Sơn, thị trấn Lim, huyện TD, tỉnh Bắc Ninh. Q thuê các nhân 

viên nữ phục vụ việc tẩm quất, massage cho khách trong đó có Nguyễn Thị Lý, Võ 

Hương Xuân và Võ Thị Lệ. Các nhân viên trên sinh hoạt và ăn ở tại quán của Q. 

Khoảng 12 giờ ngày 08/7/2019, có Hoàng Văn Hải và Trần Đức Cảnh đến quán cà 

phê thư giãn Mây Hồng đặt vấn đề mua dâm. Sau đó Cảnh, đưa cho Hải 

300.000đồng rồi Hải đưa cho Q số tiền 600.000đồng. Q cầm tiền rồi Hải, Cảnh 

chọn Lý, Xuân để phục vụ việc mua bán dâm. Sau đó Q bảo Lý và Xuân đưa Hải 

và Cảnh lên phòng 1 và phòng 4 ở tầng 2 của quán để thực hiện việc mua bán dâm. 

Khi Lý – Hải và Xuân – Cảnh đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì bị lực lượng 

C ng an huyện TD phối hợp với C ng an thị trấn Lim bắt quả tang và thu giữ: Tại 

túi quần bên phải của Q có 200.000đồng; Thu giữ tại giường ngủ của phòng số 1 

tầng 2 có 01 chiếc bao cao su đã qua sử dụng và 01 chiếc vỏ bao cao su nhãn hiệu 

“Dortor Young Lovers”; Thu giữ tại giường ngủ của phòng số 4 tầng 2 có 01 chiếc 

bao cao su đã qua sử dụng và 01 chiếc vỏ bao cao su nhãn hiệu “Dortor Young 

Lovers”. Sau khi bắt quả tang cùng ngày 08/7/2019, Cơ quan CSĐT đã tiến hành 

khám xét khẩn cấp tại quán cà phê thư giãn Mây Hồng thu giữ tại quầy lễ tân ở 

tầng 1 số tiền 400.000 đồng. 

Với nội dung trên, bản án số: 129/2019/HS-ST ngày 19 tháng 11 năm 2019 của 

Tòa án nhân dân huyện TD, tỉnh Bắc Ninh đã xét xử và tuyên bố bị cáo Nguyễn 

Xuân Q phạm tội “Chứa mại dâm”. 

Áp dụng khoản 1, khoản 5 Điều 327; điểm s, t khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ 

luật hình sự xử phạt: 

Nguyễn Xuân Q 12 tháng tù, thời hạn tù t nh từ ngày bắt thi hành án được trừ 

thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 08/7/2019 đến ngày 24/7/2019. Phạt bổ sung 

bị cáo 10.000.000đồng sung Ngân sách Nhà nước.  

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên xử lý vật chứng, án ph  và quyền kháng cáo 

theo quy định của pháp luật. 

Ngày 02/12/2019, bị cáo Nguyễn Xuân Q kháng cáo đề nghị Tòa án cấp phúc 

thẩm xem xét cho bị cáo được hưởng án treo. 
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Tại phiên tòa phúc thẩm h m nay, bị cáo Nguyễn Xuân Q khai nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội như án sơ thẩm đã xét xử, đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình 

phạt và cho bị cáo được hưởng án treo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh thực hành quyền c ng tố tại 

phiên tòa, sau khi phân tích t nh chất, hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Xuân Q, 

các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đã đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo 

của bị cáo Q, sửa bản án sơ thẩm xử phạt Q mức án dưới mức thấp nhất của khung 

hình phạt và đề nghị xử phạt Q 08 tháng tù. 

Bị cáo Q kh ng tham gia tranh luận với đại diện Viện kiểm sát, đề nghị 

HĐXX xem xét chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Tại phiên tòa h m nay, bị cáo Nguyễn Xuân Q có mặt hoàn toàn khai nhận 

về hành vi phạm tội của mình như án sơ thẩm đã quy kết. Lời khai nhận tội của bị 

cáo phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, biên bản bắt người phạm 

tội quả tang, các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận: Vào hồi 

12 giờ 20 phút ngày 08/7/2019, tại quán cà phê thư giãn Mây Hồng ở xóm Đ ng 

Đạo, th n Lũng Sơn, thị trấn Lim, huyện TD, tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Xuân Q đã sử 

dụng quán của mình để chứa chấp cho Hoàng Văn Hải và Trần Đức Cảnh thực hiện 

việc mua dâm, bán dâm với Nguyễn Thị Lý và Võ Hương Xuân với  số tiền 

600.000 đồng. Do đó, án sơ thẩm đã xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Q phạm tội “Chứa 

mại dâm” theo khoản 1 Điều 327 Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội, đúng 

pháp luật. 

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm tới trật tự c ng 

cộng, đạo đức xã hội và ảnh hưởng đến nếp sống văn minh. Hành vi đó cần phải bị 

xử lý nghiêm bằng pháp luật hình sự, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian 

mới có tác dụng răn đe, giáo dục bị cáo trở thành c ng dân tốt.  

 [2] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo của bị cáo 

Q, HĐXX thấy rằng: Án sơ thẩm đã đánh giá đúng t nh chất, mức độ nguy hiểm 

của hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và phạt 12 tháng 

tù đối với bị cáo Q là phù hợp. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Q xuất trình, bị cáo 

đã nộp 10.200.000đ tiền phạt và án ph  sơ thẩm theo biên lai thu tiền số 000602 

ngày 09/01/2020 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh, đây là tình tiết giảm 

nhẹ mới theo khoản 2 Điều 51 BLHS cần áp dụng cho bị cáo khi lượng hình. Xét 
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thấy bị cáo có nhân thân tốt, có 02 tình tiết giảm nhẹ theo khoản 1 Điều 51 BLHS 

và 01 tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 BLHS nên cần chấp nhận một phần 

kháng cáo của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm áp dụng Điều 54 BLHS cho bị cáo được 

hưởng mức án dưới mức nhất của khung hình phạt cũng đủ để giáo dục bị cáo trở 

thành công dân có ích cho xã hội.  

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm kh ng có kháng cáo, kháng nghị tiếp 

tục có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bị cáo kh ng phải chịu án ph  hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; Điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng 

Hình sự. 

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Xuân Q, sửa bản án sơ thẩm.  

Áp dụng khoản 1, khoản 5 Điều 327; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 54; Điều 38 Bộ luật hình sự xử phạt: 

Nguyễn Xuân Q 08 (tám) tháng tù, thời hạn tù t nh từ ngày bắt thi hành án 

được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 08/7/2019 đến ngày 24/7/2019. Phạt 

bổ sung bị cáo 10.000.000đồng sung Ngân sách Nhà nước.  

Xác nhận bị cáo đã nộp 10.200.000đ tiền phạt bổ sung và án ph  hình sự sơ 

thẩm theo biên lai thu tiền số BN/2010/000602 ngày 09/01/2020 của Cục thi hành 

án dân sự tỉnh Bắc Ninh. 

2. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm kh ng bị kháng cáo, kháng nghị 

tiếp tục có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

3. Bị cáo Nguyễn Xuân Q kh ng phải chịu án ph  hình sự phúc thẩm. 

Bản án xử phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:                                      

- VKSND tỉnh Bắc Ninh; 

- Phòng PC 10 – CA tỉnh Bắc Ninh; 

- CQĐT; VKS; TAND huyện TD; 

- Bị cáo; đương sự (qua đường công văn); 

- Lưu. 

 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Đinh Xuân Tuấn 
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